
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDB 2,87%
VHM 2,35%
PDR 1,90%
HPG 1,90%
GVR 1,57%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NHA 20,55%
KHA 15,92%
NTL 15,70%
COM 15,67%
CIG 14,60%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TTF 6,94%
TCD 6,93%
BCG 6,90%
HPX 6,86%
ORS 6,70%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ADG 44,01%
VMD 37,43%
SGR 29,32%
TGG 25,88%
VTO 23,17%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB -2,42%
VIC -2,29%
BID -1,09%
VPB -0,93%
SAB -0,84%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
TGG -6,96%
SRC -6,50%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 9,46%
VHM 8,75%
HDB 8,54%
KDH 8,41%
SSI 8,17%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
HOT -12,44%
PXS -11,92%
SC5 -7,89%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường vẫn đang giữ trạng thái tích cực và đang trong trạng thái điều chỉnh tích lũy tại đây. NĐT tiếp tục nắm giữ cổ
phiếu đã mua kỳ vọng thị trường tăng điểm để lên test 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140-1.160). Khi thị
trường điều chỉnh NĐT có thể canh mua gia tăng, cơ cấu lại danh mục. Vùng hỗ trợ hiện tại NĐT cần quan sát ở vùng
1.030.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BSI 32,99%
ORS 23,71%
DIG 20,16%
CTD 19,95%
AGR 18,82%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
TTB -37,78%
RIC -32,20%
AMD -27,92%
SC5 -27,69%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 06/04/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM 24,29%
PDR 22,94%
VPB 20,80%
SSI 14,21%
VRE 11,13%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 42,86%
FTS 41,05%
ORS 34,27%
CTD 33,80%
STG 31,01%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -5,11%
VJC -3,29%
GAS -1,74%
BID -1,09%

VNINDEX

1,080.86 +0.22%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -3,90%
MIG -1,54%
SCS -1,47%
HHV -1,44%
LPB -1,27%

HNX

212.58 +0.88%

UPCOM

77.74 +0.19%

DOW JONES

33,482.72 +0.24%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MSN -10,50%
MWG -7,56%
SAB -5,17%
GAS -3,69%
VNM -1,59%

Nhận định thị trường và chiến lược

"RUNG LẮC"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/04/2023, VNIndex đóng cửa tăng 2,41 điểm (+0,22%) và đóng cửa tại mức 1.080,86
điểm. Thị trường tiếp tục giao dịch rung lắc với biên độ thấp và tăng lại vùng giá cao vào cuối phiên. Thanh khoản
VNIndex tiếp tục ghi nhận ở mức cao đạt hơn 11.400 tỷ, giảm 7% so với phiên trước đó. 

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành tiếp tục trong trạng thái giữ giá cùng với thị trường chung. Các nhóm đang ở
trong trạng thái tích cực nhất là Chứng khoán, Bất động sản, Khu công nghiệp, Ngân hàng. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu vốn
hóa vừa và nhỏ tiếp tục trong trạng thái hưng phấn khi nhiều cổ phiếu tăng trần như IDJ, BCG, HPX, … 

Khối ngoại quay lại mua ròng với giá trị đạt 224 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như HPG (+73 tỷ), VHM (+31 tỷ), CTG (+31
tỷ), NLG (+27 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng STB (-26 tỷ), VNM (-23 tỷ), BID (-20 tỷ), KDC (-18 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VCF -10,71%
SJS -5,67%
SVC -3,90%
NKG -3,74%
TMP -2,88%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

IMF cảnh báo nguy cơ lây lan rủi ro sang các thể chế phi ngân hàng. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng tình trạng hỗn
loạn ngân hàng gần đây ở Mỹ và châu Âu có thể lan sang các tổ chức phi ngân hàng quan trọng như quỹ hưu trí, làm
phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát cao của các ngân hàng trung ương. IMF cho rằng do có mối liên hệ chặt chẽ
với các ngân hàng truyền thống, các trung gian tài chính phi ngân hàng (NBFI) có thể trở thành một kênh làm gia tăng
gấp bội căng thẳng tài chính.  

ADB: Giá dầu tăng mạnh sẽ gây khó khăn cho các NHTW châu Á. với mức giá dầu cao, các chính quyền ở châu Á phải đưa
ra “quyết định khó khăn về việc cố gắng kiểm soát lạm phát đồng thời phải hỗ trợ kinh tế hồi phục.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Giá ure rơi xuống mức thấp nhất trong 27 tháng, doanh nghiệp phân bón đứng trước nguy cơ “mất mùa” 1
 Giá heo hơi hôm nay 5/4: Tăng cao nhất 2.000 đồng/kg 2
 Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 4 tỷ USD quý 1/2023 3
 Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng, sắp chạm đỉnh năm 2022 4
 Vinhomes sắp triển khai dự án Nhà ở xã hội quy mô gần 90ha tại TP Cam Ranh 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DGW -20,05%
VCF -19,15%
ROS -17,43%
SVC -14,94%
FRT -14,32%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

07/04/2023: Công bố tỷ lệ thất nghiệp Mỹ 
12/04/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI Mỹ (tháng 3)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.465,00 0,02% -0,06% -1,47%
USD/JPY 130,85 -0,64% -0,01% -2,86%
GBP/USD 1,25 0,00% 1,63% 4,17%
EUR/USD 1,09 -0,91% 0,93% 2,83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 384,00 1,83% 0,47% 3,06%
Đồng 4,00 0,50% -1,96% -1,48%
Vàng 2.020,35 0,02% 2,36% 10,85%
Quặng sắt 121,50 0,00% -2,41% -7,60%
Bạc 24,98 -0,16% 7,39% 17,33%
Thép 4.032,00 -1,85% -1,78% -4,70%
Thép cuộn cán nóng 1.084,00 -2,17% -8,91% 3,04%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 22,95 2,14% 7,70% 6,35%
Cà phê 180,15 3,03% 3,68% -6,97%
Cao su 134,30 0,15% 0,67% -0,59%
Lúa mì 682,00 -1,37% -2,54% -9,13%
Lợn hơi 73,40 1,62% -5,59% -14,85%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 84,99 0,06% 8,77% 4,31%
Khí tự nhiên 2,16 2,37% 0,47% -16,60%
Than 198,00 2,78% 12,18% -5,76%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.520,17 -0,53% 2,50% 0,29%
Dow Jones 33.482,72 0,24% 3,36% 0,99%
FTSE 100 7.662,94 0,37% 2,39% -3,10%
Nikkei 225 27.813,26 -1,68% 1,07% 1,24%
S&P 500 4.090,38 -0,25% 3,00% 1,95%

05/04/2023
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1. Độ rộng thị trường

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Viễn thông
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Dầu khí

Tài chính
Công nghệ Thông tin

Dược phẩm và Y tế
Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp
Ngân hàng

Tiện ích Cộng đồng

1,86%
1,33%

0,58%
0,56%

0,51%
0,27%

0,21%
0,15%

0,00%
-0,04%
-0,07%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/04/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM HPG CTG HDB GVR VGC KBC VNM ACB VJC PGV MSB VIB LPB BCM SAB STB VPB BID VIC

1,30

0,58
0,42 0,34 0,25 0,22 0,17 0,16 0,13 0,12

-0,04 -0,05 -0,08 -0,09 -0,21 -0,24 -0,30 -0,33
-0,63

-1,23

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

23/03 24/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 03/04 04/04 05/04
-147

88

3

-23 -8

180

268

9 25 7

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

23/03 24/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 03/04 04/04 05/04

331

105
174 136

-209

-418

183

-293 -279

187

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 73.306 3.460.400
VHM 31.366 605.600
CTG 31.113 1.041.700
NLG 27.984 945.600
VRE 27.665 942.300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KDC -18.951 -314.200
BID -20.464 -448.900
PVS -23.102 -876.101
VNM -23.334 -314.000
STB -26.867 -1.014.000

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 38.068 1.785.300
STB 16.013 608.000
FUEVFVND 8.223 360.400
E1VFVN30 8.166 442.400
PVS 5.305 200.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -4.412 -55.900
ACB -4.664 -185.700
TCB -5.565 -190.000
VND -10.766 -672.800
CEO -24.270 -1.000.000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.080,86 0,22% 2,52% 2,58%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 12.854,99 -5,30% 14,77% 6,50%
HNX 212,58 0,88% 3,31% 1,56%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.622,73 21,74% 45,34% 21,28%
Upcom 77,74 0,19% 2,86% 0,44%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 808,04 38,81% 107,75% 64,05%
P/E VNindex (x) 12,10 0,25% 2,94% 2,53%
P/B VNindex (x) 1,71 0,00% 2,77% 2,50%

05/04/2023

NIKKEI 225

27,813.26 -1.68%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,520.17 -0.53%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPH 6,99%
BTT 6,95%
RIC 6,92%
MCP 6,92%
NHA 6,88%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục ghi nhận một cây nến nhỏ và đóng cửa ở vùng kháng cự 1.080 với KLGD được giữ ở mức cao. Thị trường
vẫn đang giữ trạng thái tích cực và đang trong thời gian điều chỉnh tích lũy ở đây do đây là vùng kháng cự cứng của chỉ
số. Nếu thị trường không bị bán quá mạnh tại vùng này thì vùng kháng cự mà thị trường sẽ hướng tới trước mắt sẽ là
vùng 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140-1.160). Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường ở kênh dưới (vùng 1.030).

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VCG 24/03/2023 20.150 23.800 21.050 20.100 18,1% 4,5% Nắm giữ
2 SBT 28/03/2023 14.400 16.730 15.150 13.510 16,2% 5,2% Nắm giữ
3 HDG 03/04/2023 31.100 34.500 32.250 27.500 10,9% 3,7% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – PVS

https://cafef.vn/gia-ure-roi-xuong-muc-thap-nhat-trong-27-thang-doanh-nghiep-phan-bon-dung-truoc-nguy-co-mat-mua-188230404233611879.chn
https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-54-tang-cao-nhat-2000-dongkg-20234417721163.htm
https://vn.investing.com/news/economy/thong-doc-nguyen-thi-hong-ngan-hang-nha-nuoc-da-mua-vao-4-ty-usd-quy-12023-2023086
https://vn.investing.com/news/economy/hot-gia-vang-bat-ngo-tang-dung-dung-sa-p-cham-dinh-nam-2022-2023182
https://cafef.vn/vinhomes-sap-trien-khai-du-an-nha-o-xa-hoi-quy-mo-gan-90ha-tai-tp-cam-ranh-188230405151811608.chn
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/pvd-kha-quan-gia-muc-tieu-29-700-vnd-dong-luc-tang-truong-moi-tu-dien-gio-ngoai-khoi/

